
A B 1 2 3=4+5 4 5 6

 TỔNG I+II+III+IV                113.357              104.192                   75.516                      25.420                       50.096                     -   

I

Bố trí vốn thanh toán dự án chuyển 

tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang 

năm 2026

                 12.965                  3.800                     3.800                        3.800                               -   

1

GTNT từ nhà ông Lênh đến nhà ông 

Tư, ông Sự đến nhà ông Hội, bà Huệ 

đến đường bê tông, từ đường bê tông 

đến nhà ông Mới, từ đường bê tông 

đến nhà bà Tẩn; cống Bờ Lù mương 

Át

                   1.198                     657                        657                           657 

2

Đầu tư đường giao thông trục chính 

nội đồng thôn Kim Đới, thôn Vĩnh 

Bình

                   1.400                     315                        315                           315 

3

Đầu tư đường giao thông trục chính 

nội đồng thôn Thái Nam (đồng dồn 

điền đổi thửa 5ha)

                   1.698                     275                        275                           275 

UBND PHƯỜNG BÀN THẠCH Biểu số 111/CK TC-NSNN

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG  NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Bàn Thạch)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án đề xuất
Tổng mức đầu 

tư
Nhu cầu vốn

Kế hoạch vốn năm 2026

Tỷ lệ % Ghi chú
Tổng số

Trong đó phân theo loại nguồn

Ngân sách tập 

trung

Nguồn thu tiền sử 

dụng đất

 Phân bổ vốn theo giá trị công nợ 

phải trả còn lại sau quyết toán để 

tất toán công trình 

 Phân bổ vốn theo giá trị công nợ 

phải trả còn lại sau quyết toán để 

tất toán công trình 

 Phân bổ vốn theo giá trị công nợ 

phải trả còn lại sau quyết toán để 

tất toán công trình 
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TT Danh mục dự án đề xuất
Tổng mức đầu 

tư
Nhu cầu vốn Tỷ lệ % Ghi chú

Tổng số

Trong đó phân theo loại nguồn

Ngân sách tập 

trung

Nguồn thu tiền sử 

dụng đất

4

Giao thông nông thôn tuyến từ đường 

Nguyễn Văn Trỗi đến nhà ông Dương 

(trạm bơm), từ nhà ông Phong đến 

sông và từ đường ĐT615 đến nhà ông 

Hà

                   2.635                     891                        891                           891 

5

GTNT tuyến từ đường Nguyễn Văn 

Trỗi đến nhà ông Thạnh, bà Lợi đến 

nhà ông Huynh, cổng Ấp Bắc đến nhà 

bà Liên, ông Châu đến đường bê tông 

tránh lũ

                   1.867                     372                        372                           372 

6

 Nâng cấp, mở rộng đường bê tông 

KP Đông Yên - Đông Trà, Đoạn từ 

đường Tam Kỳ - Phú Ninh cũ đến 

trường MG Bình Minh cơ sở 2 

                   4.167                  1.290                     1.290                        1.290 

II
Công trình phê duyệt  năm 2025 

chưa triển khai chuyển sang 2026
                 13.614                13.614                     7.456                        3.894                         3.562 

1 Mở rộng Trường Mẫu giáo Hoa Sen                    6.453                  6.453                     3.226                        3.226                               -    50% 

 Phân bổ 50% 

tổng mức đầu 

tư (có chi phí 

bồi thường: 2 

tỷ 5 ) 

Có QĐ phê 

duyệt BCKT- KT

2

Đường giao thông từ  ĐT615 đi khu 

du lịch  sinh thái trải nghiệm sông 

Đầm  

                   4.998                  4.998                     2.499                         2.499  50% 

 Phân bổ 50% 

tổng mức đầu 

tư (có chi phí 

bồi thường:1 tỷ 

527) 

QĐ phê duyệt dự 

án và QĐ phê 

duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà 

thầu

 Phân bổ vốn theo giá trị công nợ 

phải trả còn lại sau quyết toán để 

tất toán công trình 

 Phân bổ theo giá trị khối lượng 

hoàn thành còn lại  chưa bố trí đủ 

vốn chuyển sang năm sau 
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TT Danh mục dự án đề xuất
Tổng mức đầu 

tư
Nhu cầu vốn Tỷ lệ % Ghi chú

Tổng số

Trong đó phân theo loại nguồn

Ngân sách tập 

trung

Nguồn thu tiền sử 

dụng đất

3

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông 

đoạn từ nhà ông Trần Văn Kính đến 

đường bê tông sau nhà ông Huỳnh 

Tấn Sơn

                      955                     955                        764                           295                            469  80% 

 Không ảnh 

hưởng về mặt 

bằng 

4
Kênh thoát nước hồ ông Thu  đến 

sông Trường Giang,  (Kim Đới) 
                   1.208                  1.208                        967                           373                            594  80% 

 Không ảnh 

hưởng về mặt 

bằng 

III Dự án khởi công mới năm 2026                  84.778                84.778                   62.260                      17.726                       44.534                     -                            -   

Giáo dục đào tạo                  16.980                16.980                   13.332                      13.332                               -   

1
Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Lê 

Lợi
                   2.387                  2.387                     2.387                        2.387                               -    100% 

2
Đầu tư xây dựng phòng học và nâng 

cấp trường TH Phan Thanh
                 10.000                10.000                     7.500                        7.500                               -    75% 

3

Nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh, khối 

phòng học và nền sân trường Mẫu 

giáo Sơn Ca

                   4.593                  4.593                     3.445                        3.445                               -    75% 

Hạ tầng, giao thông thoát nước, 

điện chiếu sáng
                 46.998                46.998                   31.429                        4.394                       27.034 

1
Nâng cấp, mở rộng đường bê tông 

trục chính Tổ dân phố Xuân Quý
                 15.000                15.000                     9.000                         9.000  60% 

QĐ phê duyệt dự 

án và QĐ phê 

duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu

 Phân bổ 100%  

 Phân bổ 75%  

 Phân bổ 60% có chi phí bồi 

thường (mở rộng tuyến đường )  lan
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TT Danh mục dự án đề xuất
Tổng mức đầu 

tư
Nhu cầu vốn Tỷ lệ % Ghi chú

Tổng số

Trong đó phân theo loại nguồn

Ngân sách tập 

trung

Nguồn thu tiền sử 

dụng đất

2

Đường bê tông từ nhà ông Tiến đến 

nhà ông Đa, Tổ dân phố Phương Hoà 

Đông

                   2.200                  2.200                     1.320                         1.320  60% 

3

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Tổ 

dân phố Mỹ Thạnh Tây, đoạn từ nhà 

ông Đỗ Văn Cầu đến nhà ông Phạm 

Văn Luận

                   5.538                  5.538                     3.305                         3.305  60% 

4

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông 

các tổ đoàn kết, Tổ dân phố Thái 

Nam.

                   3.252                  3.252                     2.276                           381                         1.896  70% 

5
Nâng cấp, mở rộng đường bê tông các 

tổ đoàn kết, Tổ dân phố Thăng Tân
                   7.900                  7.900                     5.530                        2.132                         3.398  70% 

6

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông

đoạn từ nhà ông Trần Văn Ân đến

nhà ông Huỳnh Lang , Tổ dân phố

Đoan Trai

                   1.500                  1.500                     1.125                           434                            691  75% 

7

Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng 

kiệt hẽm trên địa bàn  phường Bàn 

Thạch ( xã Tam Thăng cũ ), 

                   1.500                  1.500                     1.125                           434                            691  75% 

 Phân bổ  70% - có chi phí bồi 

thường (mở rộng tuyến đường )  

 Phân bổ  70% - có chi phí bồi 

thường (mở rộng tuyến đường )  

 Phân bổ  70% - có chi phí bồi 

thường (mở rộng tuyến đường )  

 Không ảnh hưởng về mặt bằng 

 Không ảnh hưởng về mặt bằng 

 Phân bổ 60%  
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TT Danh mục dự án đề xuất
Tổng mức đầu 

tư
Nhu cầu vốn Tỷ lệ % Ghi chú

Tổng số

Trong đó phân theo loại nguồn

Ngân sách tập 

trung

Nguồn thu tiền sử 

dụng đất

8
Nâng cấp, cải tạo tiểu hoa viên trên 

địa bàn phường Bàn Thạch
                   2.150                  2.150                     1.613                           622                            991  75% 

9

Nâng cấp đường bê tông và hệ thống 

thoát nước đoạn từ chùa Bửu Đức đến 

nhà ông Huỳnh Đức Dân, Tổ dân phố 

Đoan Trai

                   1.270                  1.270                     1.016                           392                            624  80% 

10

Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng 

kiệt hẽm trên địa bàn phường Bàn 

Thạch (phường Hòa Thuận, Tân 

Thạnh cũ)

                   2.000                  2.000                     1.500                         1.500  75% 

11
Trang trí điện chiếu sáng khu vực 

Quảng trường 24/3
                   2.300                  2.300                     1.840                         1.840  80% 

12 Nâng cấp, cải tạo chợ Kim Thành                    2.387                  2.387                     1.779                         1.779  70% 

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể 

dục thể thao
                 10.700                10.700                     7.970                              -                           7.970 

1
Xây dựng khuôn viên đình làng

Phương Hòa
                   2.300                  2.300                     1.845                         1.845  80% 

2
Phát huy giá trị Văn Thánh - Khổng

Miếu
                   2.400                  2.400                     1.925                         1.925  80%  Không ảnh hưởng về mặt bằng 

 Không ảnh hưởng về mặt bằng 

 - Tiểu hoa viên đường Châu Văn 

Liêm; Tiểu hoa viên Hà Huy Tập - 

Nguyễn Trung Ngạn (Tổ dân phố 

Phương Hoà Nam);- Tiểu hoa 

viên đường Trần Đại Nghĩa (Tổ 

dân phố Mỹ Thạch Trung); 

 Không ảnh hưởng về mặt bằng 

 Không ảnh hưởng về mặt bằng 

 Không ảnh hưởng về mặt bằng 

 Không ảnh hưởng về mặt bằng 
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TT Danh mục dự án đề xuất
Tổng mức đầu 

tư
Nhu cầu vốn Tỷ lệ % Ghi chú

Tổng số

Trong đó phân theo loại nguồn

Ngân sách tập 

trung

Nguồn thu tiền sử 

dụng đất

3
Khu thể dục thể thao tại tổ dân phố

Vĩnh Bình
                 6.000                  6.000                     4.200                         4.200  70% 

Khoa học, công nghệ                    7.800                  7.800                     7.800                              -                           7.800 

1
Xây dựng phòng học steam, thư viện 

số trường học
                   5.000                  5.000                     5.000                         5.000  100% 

2

Mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ 

tầng công nghệ thông tin  trên địa bàn 

phường

                   2.800                  2.800                     2.800                         2.800  100% 

Lĩnh vực Thuỷ lợi, kênh mương nội

đồng
                 2.300                  2.300                   1.730                           -                        1.730                   -   

1
Kiên cố hóa kênh nội đồng trạm bơm

Thăng Tân, Gò Găng Thạch Tân
                 2.300                  2.300                     1.730                         1.730  75% 

IV
Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 

2027, gồm:
                   2.000                  2.000                     2.000                              -                           2.000 

1
Đường giao thông tuyến từ nhà bà Ái 

đến nhà ông Hòa (TDP Thạch Tân)
                          -                                 -   

2
Nâng cấp, mở rộng đường bê tông 

TDP Vĩnh Bình
                          -                                 -   

3 Kênh trạm bơm Gò Chùa                           -                                 -   

4
Kiên cố hóa kênh mương tổ dân phố

Thái Nam, Kim Đới, Trà Cai
                       -                              -   

 Phân bổ 70%, dự án có giá trị trên 

2 tỷ, làm thủ tục từ giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư đến khởi công 

chiếm nhiều thời gian 
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TT Danh mục dự án đề xuất
Tổng mức đầu 

tư
Nhu cầu vốn Tỷ lệ % Ghi chú

Tổng số

Trong đó phân theo loại nguồn

Ngân sách tập 

trung

Nguồn thu tiền sử 

dụng đất

5
Nâng cấp nghĩa trang, liệt sĩ xã Tam 

Thăng
                          -                                 -   

6 Khu TDTT phường Bàn Thạch                           -                              -   

7

Đầu tư hệ thống thoát nươc tuyến 

đường DX3 từ chợ Kim Thành đi 

Ngọc Mỹ, P. Quảng Phú

                          -                                 -   

8

Đầu tư hoàn thiện hệ thống mương 

thoát nước từ đường Phan Bội Châu - 

Nguyễn Văn Trỗi

                          -                                 -   

9 Công trình: Chợ Tam Thăng                           -                                 -   

10

Đầu tư hoàn thiện kênh thoát nước 

dọc đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng 

Nam (cũ) đến nhà sinh hoạt TDP Hòa 

Nam)

                          -                                 -   
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